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       Thiệu Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Giám sát hỗ trợ hoạt động Tiêm chủng mở rộng năm 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 12 /KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND 

huyện Thiệu Hóa; Kế hoạch số 53/KH-KSBT ngày 17/01/2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về giám sát hỗ trợ hoạt động Tiêm chủng mở 

rộng năm 2024; Kế hoạch số 10/TTYT-KH ngày 23/01/2024 về tiêm chủng mở 

rộng trên địa bàn huyện. 

Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa xây dựng Kế hoạch giám sát hỗ trợ hoạt 

động TCMR năm 2024 trên địa bàn huyện với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU GIÁM SÁT 

1. Mục tiêu chung 

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai các hoạt động tiêm 

chủng mở rộng; đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng triển khai 

tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Thiệu 

Hóa năm 2024. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giám sát hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trong việc đảm bảo cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai các hoạt 

động tiêm chủng mở rộng tại cơ sở; đào tạo tại chỗ cho cán bộ làm công tác 

TCMR tại các cơ sở nội dung của hoạt động tiêm chủng như: Công tác xây dựng 

kế hoạch, công tác khám sàng lọc và tổ chức thực hành buổi tiêm chủng an toàn, 

công tác theo dõi đối tượng sau tiêm chủng, các điều kiện tiếp nhận và bảo quản, 

vận chuyển vắc xin theo quy định. 

- Hỗ trợ cơ sở trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm Hệ thống quản 

lý thông tin tiêm chủng Quốc gia trong các hoạt động tiêm chủng mở rộng. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Nội dung giám sát 

- Công tác khám sàng lọc đối tượng trước tiêm chủng, quy trình thực hành 

tiêm chủng an toàn tại các cơ sở tiêm chủng. 
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- Các điều kiện và công tác đáp ứng của cơ sở tiêm chủng với việc phòng, 

chẩn đoán và xử trí phản vệ theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế. 

- Công tác theo dõi, xử trí và báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng của các đơn vị. 

- Giám sát quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát, sử dụng 

và quản lý vắc xin, vật tư tiêm chủng mở rộng tại các đơn vị. 

- Giám sát hỗ trợ việc triển khai và sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng Quốc gia tại các đơn vị: công tác nhập mới đối tượng lên 

phần mềm, xây dựng kế hoạch và triển khai quy trình tiêm 4 bước, công tác 

quản lý và rà soát đối tượng trùng lặp, quản lý vắc xin, vật tư tiêm chủng trên 

phần mềm. 

- Giám sát công tác triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh và các vắc 

xin khác trong chương trình TCMR (nếu có) tại các bệnh viện/cơ sở y tế có sinh 

đồng thời hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trong việc ứng dụng phần mềm 

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia trong việc quản lý các hoạt 

động TCMR của đơn vị. 

- Chế độ thống kê, theo dõi, báo cáo các hoạt động công tác TCMR của 

các đơn vị hàng tháng, hàng quý theo quy định. 

- Giám sát công tác theo dõi, điều tra, báo cáo các ca bệnh trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng tại các đơn vị. 

2. Thời gian, địa điểm giám sát 

- Thời gian: từ tháng 01-12/2024 

- Địa điểm giám sát: Tại 24 trạm Y tế xã, thị trấn, các bệnh viện/cơ sở y tế 

có sinh triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh, các vắc xin khác trong 

chương trình TCMR khác (nếu có). 

3. Hình thức giám sát 

- Giám sát định kỳ: theo lịch và có thông báo trước bằng văn bản cho đơn 

vị được giám sát. 

- Giám sát đột xuất: không thông báo trước cho các cơ sở được giám sát. 

- Giám sát lồng ghép: có thể lồng ghép các hoạt động giám sát TCMR 

cùng các hoạt động giám sát khác. 

4. Công cụ giám sát: sử dụng bảng kiểm và biên bản giám sát hỗ trợ 

công tác TCMR. 

5. Yêu cầu 

- Giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo tuyến đầy đủ theo các nội dung giám sát nêu 

trên và hoàn thiện báo cáo kết quả sau mỗi lần giám sát. 
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- Cán bộ giám sát hỗ trợ có kiến thức, kỹ năng trong việc quản lý và triển 

khai các hoạt động TCMR, có khả năng đào tạo tại chỗ cho cán bộ tuyến dưới 

các hoạt động trong chương trình TCMR. 

- Cán bộ giám sát có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về công tác 

tiêm chủng mở rộng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động tiêm 

chủng mở rộng tại đơn vị được giám sát. 

- Chỉ ra những tồn tại và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác tiêm chủng mở 

rộng của các đơn vị được giám sát. 

III. KINH PHÍ  

Từ nguồn kinh phí giám sát các hoạt động TCMR năm 2024 và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa KSBT-HIV/AIDS 

- Xây dựng kế hoạch giám sát, hỗ trợ công tác TCMR, tiêm chủng chiến 

dịch theo chỉ đạo. 

- Chuẩn bị các biên bản, bảng kiểm, tài liệu, nội dung có liên quan đến 

công tác TCMR. 

- Làm đầu mối phối hợp và thông báo với các đơn vị được giám sát hỗ trợ 

công tác TCMR theo kế hoạch. 

2. Phòng Hành chính tổng hợp 

- Bố trí kinh phí hoạt động giám sát từ nguồn kinh phí giám sát hoạt động 

TCMR năm 2024 đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu 

có). 

- Phối hợp với Khoa KSBT-HIV/AIDS phân công cán bộ, bố trí phương 

tiện, xăng xe từ nguồn kinh phí hoạt động giám sát TCMR năm 2024 và theo sự 

chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. 

3. Các khoa, phòng khác 

Phân công cán bộ chỉ đạo tuyến giám sát hỗ trợ công tác TCMR hàng 

tháng, tiêm chủng chiến dịch,… theo sự chỉ đạo, điều động, phân công của lãnh 

đạo đơn vị. 

4. Trạm Y tế xã, thị trấn 

- Phối hợp với đoàn giám sát hỗ trợ công tác TCMR của Trung tâm Y tế 

huyện để triển khai các nội dung của hoạt động giám sát. 

- Chuẩn bị các báo cáo, sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động 

TCMR theo yêu cầu của đoàn giám sát. 

- Phối hợp và cử cán bộ tham gia giám sát cùng đoàn giám sát của Trung 

tâm Y tế huyện trong việc triển khai các hoạt động giám sát hỗ trợ công tác 

TCMR tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. 
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- Thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại được đoàn giám 

sát hỗ trợ chỉ ra để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc triển khai thực 

hiện công tác tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là kế hoạch giám sát hỗ trợ công tác TCMR năm 2024 trên địa 

bàn huyện Thiệu Hóa. Đề nghị các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm KSBT tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);  

- Các PGĐ TTYT (Biết); 

- Các khoa, phòng (Th/h); 

- TYT 25 xã, thị trấn (Th/h); 

- Lưu: VT, KSBT. 

   KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Trịnh Thị Hương 
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